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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kế hoạch số 269/KH-LTT-CK ngày 29 tháng 4 năm 2022 về Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 2. Quyết định số 195/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
Phụ lục 4. Quyết định số ...../QĐ-LTT-TC ngày ... tháng ... năm 2022 về việc kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí - bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022


[bookmark: _Toc90112367]2.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
* Mở đầu: 
Toàn bộ đội ngũ giảng viên khoa Cơ khí có đầy đủ và đạt chuẩn về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo quy định. Trong đó tất cả giảng viên của khoa có chứng chỉ sư phạm dạy nghề, dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm và tất cả giảng viên dạy nghề kỹ thuật đều có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5/7 trở lên. Các giảng viên trong khoa có trình độ tiếng Anh tương đương Bậc 2 (A2) theo khung Châu Âu đảm bảo đáp ứng điều kiện theo thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tất cả giảng viên dạy được lý thuyết và thực hành đáp ứng yêu cầu 100% các học phần chuyên ngành và 100% giảng viên tham gia hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
Khoa Cơ khí của trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo Thông tư số 08/2017/TTBLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp.
Giảng viên khoa Cơ khí luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng dạy đúng đủ nội dung chương trình, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hội thi, nghiên cứu khoa học … do các cấp phát động.
* Những điểm mạnh: 
100% giảng viên của khoa Cơ khí đảm bảo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, trong đó 95,5% giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí có trình độ sau đại học, có thâm niên giảng dạy, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí. Hơn 50% giảng viên của khoa Cơ khí tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ
Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý phòng khoa, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên, có phẩm chất đạo đức, luôn thể hiện trách nhiệm và tính tự giác cao trong công tác hoạt động đào tạo của trường.
Toàn bộ đội ngũ giảng viên của khoa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học theo quy định.
Tất cả giảng viên tham gia làm việc hoặc các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp 
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng
Xây dựng kế hoạch tham gia thi kỹ năng nghề quốc gia, tiếp tục bồi dưỡng về ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Đồng thời khuyến khích giảng viên tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường và xã hội.
Điểm đánh giá tiêu chí 3: 16 điểm
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Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. (P.Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Khoa Cơ khí hiện có 22 giảng viên tham gia giảng dạy ngành Kỹ thuật cơ khí, trong đó có 17 giảng viên dạy môn chuyên ngành và 05 giảng viên dạy môn chung gồm môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng và Chính trị, Pháp luật.
· Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ
Đội ngũ giảng viên có trình độ như sau: 
· 17 giảng viên các môn chuyên ngành: 16 Thạc sĩ; 01 Đại học, tất cả đã có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và kỹ năng nghề 5/7 đạt chuẩn theo quy định. 
· 05 giảng viên giảng dạy môn chung: 05 Thạc sĩ
Tỉ lệ giảng viên tham gia giảng dạy có trình độ sau đại học là 95,5% (3.1.01 - Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp)
Đội ngũ giảng viên có chuyên môn phù hợp, nắm vững kiến thức, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy, có kinh nghiệm, thời gian làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và có thời gian giảng dạy từ 12 tháng trở lên. 
· Chuẩn về trình độ ngoại ngữ:
Tính đến thời điểm hiện tại, 100% giảng viên dạy các môn ngành Điện công nghiệp có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Trong đó có 95% giảng viên sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy, mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy (3.1.01 - Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí)
· Chuẩn về trình độ tin học:
100% giảng viên có chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên, sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học (3.1.01 - Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí)
· Chuẩn về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng thực hành:
100% giảng viên đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm; 100% giảng viên dạy nghề kỹ thuật có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và chứng chỉ kỹ năng nghề 5/7 đạt chuẩn theo quy định..
Hồ sơ nhà giáo được lưu trữ tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, hình thức lưu trữ dạng văn bản và lưu trữ điện tử (3.1.02 - Hồ sơ quản lý nhà giáo)
Hàng năm, Nhà trường thực hiện triển khai công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐ-TB&XH ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, hàng năm Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (3.1.03- Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021 - 2022) và triển khai đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện theo kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá 100% giảng viên giảng dạy chuyên môn ngành Kỹ thuật cơ khí đạt chuẩn (3.1.04 – Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021 - 2022) và Nhà trường thực hiện báo cáo kết quả đánh giá nhà giáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định. 
Như vậy, 100% giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí đạt chuẩn chuyên môn theo quy định tại Điều 32 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3: 2 điểm

Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao. (P.Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí được phân công giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo (3.1.01 - Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí). Hồ sơ giảng viên được sắp xếp lưu trữ theo khoa, thông tin cá nhân cập nhật trên phần mềm quản lý nhân sự, nếu có sự thay đổi giảng viên có trách nhiệm kê khai, cập nhật kịp thời, phòng TC-HC-TH thực hiện lưu giữ hồ sơ cá nhân (3.1.02 - Hồ sơ quản lý nhà giáo).
Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, Nhà trường có quy định chế độ làm việc giảng viên, quy định được xây dựng dựa trên Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN, trong đó nhiệm vụ giảng viên phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy thông qua số tiết chuẩn, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng và thực tập doanh nghiệp (3.2.01 – Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2021-2022).
 Căn cứ vào các quy định về việc xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, phòng Tuyển sinh – Đào tạo phối hợp với khoa Cơ khí xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo cho ngành Kỹ thuật cơ khí theo từng học kỳ, năm học (1.1.05 – Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Kỹ thuật cơ khí năm 2019, 2020, 2021). Căn cứ bảng phân công giảng dạy, bảng thống kê khối lượng giảng dạy, nhiệm vụ khác như nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng, thực tập doanh nghiệp, 100% giảng viên ngành Cơ khí thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo theo đúng tiến độ (1.2.04 - Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Cơ khí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 3.2.02 - Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Kỹ thuật cơ khí; 3.2.03 – Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 3.2.04 - Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)
 Giảng viên giảng dạy tuân thủ các quy định khi lên lớp như: Giáo án đã được khoa hoặc tổ bộ môn thông qua, giáo trình hoặc đề cương chi tiết bài giảng, mô hình học cụ đã được chuẩn bị (3.2.05 - Giáo án, đề cương bài giảng hoặc giáo trình); giảng viên lưu trữ các kết quả đánh giá, kết quả học tập của sinh viên vào sổ tay giáo viên (3.2.06 - Sổ tay giáo viên).
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên và các khoa phối hợp kiểm tra giờ dạy của giảng viên trên cơ sở đối chiếu giữa kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy. Hàng năm, khoa và tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất giờ dạy của giảng viên (2.3.03 – Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 3.2.07 - Hồ sơ dự giờ; 3.2.08 - Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm).
Việc đánh giá, phân loại viên chức có tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn cụ thể. Quy định về đánh giá, quy trình đánh giá, thời hạn thực hiện đều được hướng dẫn cụ thể, có xây dựng biểu mẫu thực hiện (3.2.09 - Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Quy trình tổ chức đánh giá chặt chẽ, khoa học; Khoa họp nhận xét đánh giá cho các giảng viên theo từng tiêu chí cụ thể và gửi về Hội đồng thi đua Nhà trường (3.2.10 - Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Cơ khí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2021-2022: 4 giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và 05 giảng viên dạy môn chung được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 22 giảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (3.2.11 - Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Qua kết quả thi đua và đánh giá, phân loại viên chức hàng năm cho thấy đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí luôn nỗ lực rèn luyện bản thân, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tích cực đóng góp vào sự phát triển Nhà trường.
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Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định. (P.Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 và được phân công giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp theo quy định (3.1.01- Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí).
Hàng năm, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các văn bản quy định khác, Nhà trường xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chế độ làm việc của giảng viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp tại trường (3.2.01- Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2021-2022).
Thực hiện chương trình khung đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy toàn khóa cho từng học kỳ, năm học cụ thể (3.3.01 - Niên giám Cao đẳng chính quy năm 2020, 2021, 2022). Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học của nhà trường, đầu mỗi học kỳ trong năm học, Khoa chuyên môn xây dựng thời khóa biểu, phân công giảng viên giảng dạy môn học của các lớp (1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.2.01 - Thời khóa biểu học kỳ ngành Kỹ thuật cơ khí)
Nhà trường thực hiện quản lý thông tin sinh viên và căn cứ theo số lượng sinh viên học ngành Điện công nghiệp của mỗi khóa, chia thành từng lớp học cụ thể (3.3.02 - Danh sách sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Theo quy định thời gian làm việc của giảng viên tại quy định chế độ công tác giảng viên gồm thời gian thực hiện công tác giảng dạy, thời gian học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn. Trong năm học, giảng viên sắp xếp thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng và tham gia thực tập doanh nghiệp theo kế hoạch của nhà trường vào cuối năm học (3.3.03 – Kế hoạch phân công giảng viên thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của khoa Cơ khí). Sau mỗi năm học, nhà trường thực hiện thống kê khối lượng công tác của giảng viên gồm số tiết thực hiện công tác giảng dạy, số giờ học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và số giờ thực tập tại doanh nghiệp (3.2.02 – Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Kỹ thuật cơ khí). Trên cơ sở đó, nhà trường thực hiện thanh toán tiền giảng dạy vượt giờ cho giảng viên (3.3.04 – Bảng thanh toán tiền phụ trội cho giảng viên khoa Cơ khí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Trong mỗi năm học, khoa Cơ khí xây dựng và thực hiện kế hoạch dự giờ định kỳ, dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giảng viên để đánh giá, nhận xét, góp ý xây dựng nâng cao chất lượng dạy và học (2.3.03– Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 3.2.07– Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm).
Nhà trường có 22 giảng viên giảng dạy các môn học ngành Kỹ thuật cơ khí cho 400 sinh viên. Tỷ lệ quy đổi sinh viên/giảng viên trong khoa là: 18 SV/GV (400 SV/22 GV) cho thấy tỉ lệ giáo viên đảm bảo được tiêu chuẩn đề ra (3.3.05- Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), tất cả các môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp 
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Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp. (P.Quản lý khoa học-Hợp tác Quốc tế)
Mô tả, phân tích, nhận định
Trong giai đoạn vừa qua, khoa Cơ khí đã đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tham gia các hội thi thiết bị đào tạo tự làm, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi khoa và Nhà trường đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Điện - Điện tử.
	Kết quả hơn 50% Giảng viên của khoa Cơ khí có tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ (3.1.01-Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí) cụ thể như sau:
· Năm học 2019-2020: khoa Cơ khí có 13 GV/25 GV (52%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. 
· Năm học 2020-2021: khoa Cơ khí có 18 GV/24 GV (75%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.
· Năm học 2021-2022: khoa Cơ khí có 13 GV/16 GV (81,25%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. (3.4.01 - Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2019 – 2020; Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2020 - 2021; Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2021 - 2022)
Trong đó, có một số hoạt động nổi bật như sau:
· Các đề tài Khoa học - công nghệ cấp trường (3.4.02-Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2019 - 2020; Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2020 - 2021; Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2021 - 2022). 
· Tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2019 và năm 2022 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức (3.4.03 - Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố; Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc; 3.4.04 - Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố). 
· Gắn kết với các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề (3.4.05 - Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2019-2020; Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2020-2021; Báo cáo chuyên đề năm 2021; Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2021-2022).
· Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành từ năm 2020 đến năm 2022 (3.4.06 - Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành năm học 2021-2022).
· Thực hiện việc cải tiến để đảm bảo công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao (3.4.07 - Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2019-2020; Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2020-2021; Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2021-2022).
Bảng thống kê Giảng viên của khoa Cơ khí giảng dạy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ
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